Dụng cụ  phòng thực hành tổ chuyên ngành
	F
	G1.1.10
	Xưởng:  Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp (3)
	02
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	SL cần thiết
	SL hiện tại
	Hư hỏng
	Bổ sung

	
	1
	Đồng hồ gas R22
	10
	5
	2
	5

	
	2
	Đồng hồ gas R134a
	
	2
	
	

	
	3
	Đồng hồ gas R410
	6
	2
	
	4

	
	4
	Vit pake 6 ly
	10
	3
	
	7

	
	5
	Vit dẹp 6 ly
	10
	
	
	10

	
	6
	Vit pake 4 ly
	10
	3
	
	7

	
	7
	Vit dẹp 4 ly
	10
	
	
	10

	
	8
	Vit pake 3 ly
	10
	4
	
	6

	
	9
	Vit dẹp 3 ly
	10
	
	
	10

	
	10
	Mỏ lếch 12 in, 8 in
	10
	2
	
	8

	
	11
	Kìm bấm răng
	4
	1
	
	3

	
	12
	Kềm răng
	10
	3
	
	9

	
	13
	Kềm mỏ nhọn
	10
	3
	
	9

	
	14
	Kềm cắt
	10
	4
	
	8

	
	15
	Đồng hồ đo V.O.M
	10
	2
	
	8

	
	16
	Đồng hồ đo Ampe kim
	4
	2
	2
	2

	
	17
	Đồng hồ đo Ampe số
	6
	1
	1
	5

	
	18
	Uốn ống 13
	4
	2
	
	2

	
	19
	Uốn ống 6-8-10
	10
	6
	
	4

	
	20
	Bộ tuýp vòng miệng 
	4
	1
	
	3

	
	21
	Bộ cờ lê vòng miệng
	4
	2
	
	2

	
	22
	Máy hút chân không
	2
	
	1
	2

	
	23
	Máy cắt cầm tay
	2
	2
	
	

	
	24
	Máy khoan tay
	2
	2
	
	

	
	25
	Loe, kẹp  ly tâm
	2
	2
	
	

	
	26
	Đồng hồ giảm áp N2
	1
	
	1
	

	
	27
	Dây điện nguồn 
	
	
	
	

	
	a
	Dây điện nguồn 10m
	10 sợi
	0
	
	10

	
	b
	Ổ cắm
	10
	0
	
	10

	
	c
	Táp lô
	10
	0
	
	10

	
	d
	CB 1pha, 2 pha
	10
	0
	
	10

	
	28
	Thiết bị dò xì ga
	2
	01
	
	1

	
	29
	Bộ nông loe
	4
	01
	
	3

	
	30
	Cưa sắt
	2
	01
	1
	2

	
	31
	Búa
	6
	02
	
	4

	
	32
	Dũa
	6
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	

	E
	G1.1.12
	Xưởng: Thực hành sửa chữa hệ thống điều hoà không khí  1 cụm
	02 phòng
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	SL cần thiết
	SL hiện tại
	Hư hỏng
	Bổ sung

	
	1
	Đồng hồ gas 22
	10
	5
	3
	5

	
	2
	Đồng hồ gas 410
	10
	0
	
	

	
	3
	Vit pake 6 ly
	10
	0
	
	5

	
	4
	Vit dẹp 6 ly
	10
	2
	
	5

	
	5
	Vit pake 4 ly
	10
	0
	
	5

	
	6
	Vit dẹp 4 ly
	10
	0
	
	5

	
	7
	Vit pake 3 ly
	10
	0
	
	5

	
	8
	Vit dẹp 3 ly
	10
	2
	
	5

	
	9
	Mỏ lếch 8 in
	10
	1
	
	3

	
	10
	Kìm bấm
	4
	0
	
	4

	
	11
	Kềm răng
	10
	5
	
	5

	
	12
	Kềm mỏ nhọn
	10
	6
	2
	6

	
	13
	Kềm cắt
	10
	6
	2
	6

	
	14
	Đồng hồ đo V.O.M kim
	6
	2
	
	4

	
	15
	Đồng hồ đo V.O.M số
	6
	3
	
	2

	
	16
	Đồng hồ đo Ampe kềm
	6
	3
	1
	4

	
	17
	Đồng hồ đo Ampe số 
	6
	1
	
	5

	
	18
	Block máy lạnh
	10
	6
	2
	6

	
	19
	Bộ nông loe
	6
	3
	
	3

	
	20
	Uốn ống 13
	2
	1
	
	1

	
	21
	Uốn ống 6-8-10
	6
	3
	
	3

	
	22
	Bộ chìa khóa vòng miệng
	02
	1
	Thiếu 10, 14
	1

	
	23
	Bộ tuýp vòng miệng
	02
	1
	
	1

	
	24
	Máy hút chân không
	02
	1
	
	

	
	25
	Bộ lục giác
	06
	0
	
	1

	
	26
	Thiết bị đo
	
	0
	
	

	
	27
	Độ ẩm
	02
	0
	
	2

	
	28
	Tốc độ gió
	02
	0
	
	2

	
	29
	Nhiết độ
	02
	0
	
	2

	
	30
	Thử xì ga
	02
	0
	
	2

	
	31
	Cưa sắt
	04
	0
	
	4

	
	32
	Dũa
	6
	
	
	6

	
	33
	Búa
	6
	
	
	6

	II
	
	Mô hình 
	
	
	
	

	
	1
	Bộ hàn gió đá.
	02
	1
	
	1

	
	2
	Mỏ hàn – dây hàn
	02
	4
	2
	2

	
	3
	Mô hình máy lạnh một cụm (dùng sửa chữa)
	04
	5
	
	

	
	4
	Mô hình máy lạnh hai cụm treo tường (dùng sửa chữa)
	04
	5
	
	

	
	5
	Mô hình Máy điều hòa  Multy (dùng sửa chữa)
	02
	0
	
	

	
	6
	Mô hình máy lạnh một cụm ( Dùng đấu điện)
	04
	2
	
	

	
	7
	Mô hình máy lạnh hai cụm ( Dùng lắp đặt)
	04
	2
	
	Thường, Inverter

	
	8
	Mô hình Máy điều hòa  Multy ( Dùng lắp đặt)
	02
	0
	
	

	
	9
	Mô hình Máy điều hòa  kiều áp trần

 ( Dùng lắp đặt)
	02
	1
	1
	

	
	10
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu âm trần  ( Dùng lắp đặt)
	02
	1
	
	

	
	11
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu giấu trần  ( Dùng lắp đặt)
	02
	0
	
	

	
	12
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu tủ đứng  ( Dùng lắp đặt)
	02
	1
	
	

	
	13
	Mô hình Máy điều hòa  kiều áp trần

 (Dùng để đấu điện và  vận hành)
	02
	0
	
	

	
	14
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu âm trần   (Dùng để đấu điện và  vận hành)
	02
	0
	
	

	
	15
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu giấu trần   (Dùng để đấu điện và  vận hành)
	02
	0
	
	

	
	16
	Mô hình Máy điều hòa  Kiểu tủ đứng   (Dùng để đấu điện và  vận hành)
	02
	0
	
	

	G
	G1.1.13
	Xưởng: Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh (2)
	01
	
	
	

	I
	
	Dụng cụ đồ nghề
	SL cần thiết
	SL hiện tại
	Hư hỏng
	Bổ sung

	
	1
	Vit pake 6 ly
	06
	6
	2
	2

	
	2
	Vit dẹp 6 ly
	06
	0
	
	6

	
	3
	Vit pake 4 ly
	06
	6
	2
	2

	
	4
	Vit dẹp 4 ly
	06
	0
	
	6

	
	5
	Vit pake 3 ly
	06
	4
	2
	4

	
	6
	Vit dẹp 3 ly
	06
	0
	
	6

	
	7
	Kìm tước dây
	06
	0
	1
	6

	
	8
	Kềm răng
	06
	2
	
	4

	
	9
	Kềm mỏ nhọn
	06
	2
	2
	6

	
	10
	Kềm cắt
	06
	9
	4
	1

	
	11
	Đồng hồ đo V.O.M kim
	06
	3
	2
	5

	
	12
	Dây điện nguồn 
	
	
	
	

	
	a
	Dây điện nguồn 10m
	10 sợi
	0
	
	

	
	b
	Ổ cắm
	10
	0
	
	10

	
	c
	Táp lô
	10
	0
	
	10

	
	d
	CB 1pha
	10
	0
	
	10

	
	e
	CB 3pha
	5
	0
	
	5

	G
	G1.1.11
	Xưởng: KỸ THUẬT ĐIỀU HÒÀ KHÔNG KHÍ   2 cụm
	01
	
	
	

	
	
	
	SL cần thiết
	SL hiện tại
	Hư hỏng
	Bổ sung

	
	1
	Đồng hồ sạc gas R22
	06
	9
	6
	3

	
	2
	Đồng hồ sạc gas R410
	06
	2
	
	4

	
	3
	Đồng hồ ampe số
	06
	6
	5
	5

	
	4
	Đồng hồ ampe kim
	06
	4
	2
	4

	
	5
	Đồng hồ VOM số
	06
	5
	2
	3

	
	6
	Đồng hồ VOM kim
	06
	4
	4
	6

	
	7
	Bộ tuýp vòng miệng túi vải
	06
	2
	1
	4

	
	8
	Bộ nong loe
	06
	4
	1
	3

	
	9
	Mỏ lếch 12in, 8in, 18in
	06
	3
	
	3

	
	10
	Kềm bấm chết
	2
	1
	
	1

	
	11
	Máy dò xì gas
	2
	1
	
	1

	
	12
	Uốn ống 6-8-10
	4
	3
	1
	2

	
	13
	Kiềm bằng
	06
	4
	
	2

	
	14
	Kiềm cắt
	06
	5
	2
	3

	
	15
	Kiềm nhọn
	06
	6
	3
	3

	
	16
	Vit pake 6 ly
	06
	2
	
	4

	
	17
	Vit dẹp 6 ly
	06
	2
	
	4

	
	18
	Vit pake 3 ly
	06
	10
	6
	4

	
	19
	Vacuum
	02
	1
	
	01

	
	20
	Lục giác
	04
	1
	
	3

	
	21
	Bơm rửa máy
	02
	0
	
	02

	
	22
	Áo mưa vệ sinh máy treo tường, âm trần.
	02
	0
	
	02

	
	23
	Thước thủy, thước kéo
	02
	1
	
	01


